
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8 - LỚP 3TC5 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

Ôn CĐ 

PTGT 

đường 

bộ 

5/8/2024 

PTNN 

Ôn bài thơ: "Xe đạp 

 

6/8/2024 

PTTM 

Nặn bánh xe 

 

 

7/8/2024 

PTTM 

Ôn bài hát: "Em 

tập lái ôtô",  

 

8/8/2024 

PT NT 

NBTN : Xe đạp 

9/8/2024 

PTNN 

Ôn Truyện: "Xe 

lu và xe ca" 

10/8/2024 

PTTC 

Chạy theo hướng 

thẳn 

Tuần 2 

Ôn CĐ 

PTGT 

đường 

thủy  

12/8/2024 

PTNN 

Ôn truyện: "Qua 

đường " 

 

13/8/2024 

 PTNT 

Ôn NB hình tròn 

– hình vuông 

 

14/8/2024 

PTTC 

Ôn TDKN: Đi có 

mang vật trên tay 

15/8/2024 

PTTM 

Di màu chiếc tàu 

thủy 

 

16/8/2024 

PTNN 

 bài thơ “Thuyền 

buồm”  

17/8/2024 

PTTM 

Ôn bài hát “em 

đi chơi thuyền” 

 

Tuần 3 

Ôn CĐ 

Môi 

trường 

19/8/2024 

PTTM 

Vẽ ông mặt trời 

20/8/2024  

PTNN 

Ôn truyện 

“Chiếc áo mới” 

21/8/2024 

PTNT 

Nhận biết 1 và 

nhiều 

 

 

22/8/2024 

PTTM 

Ôn bài hát:  

"Cháu vẽ ông 

mặt trời” 

 

23/8/2024 

PTNN 

Ôn bài  thơ: 

“Mưa” 

24/8/2024 

PTTC 

Đi trong đường 

hẹp 

 

 

Tuần 4 

Ôn CĐ 

Bé lên 

mẫu giáo 

26/8/2024 

PTTM 

Di màu trường Mẫu 

giáo 

 

27/8/2024 

PTNN 

Ôn bài  thơ: 

“Ông mặt trời 

óng ánh 

28/8/2024 

PTTM 

Ôn bài hát: 

"Cháu đi mẫu 

giáo” 

 

29/8/2024 

PTTC 

Trườn qua vật 

cản 

 

 

30/8/2024 

PTNN 

Ôn bài  thơ: 

“Ông mặt trời 

óng ánh 

31/8/2024 

PTNT 

Nhận biết quần - 

áo 
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